ĐỀ 31
Bài 1: (1,5 điểm)


Cho parabol 
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 và đường thẳng 
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a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.


b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép toán.

Bài 2: (1,0 điểm) 

Cho phương trình: 
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 có hai nghiệm là x1; x2 với mọi m.

Tìm m để 2 nghiệm x1; x2 thỏa: 
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Bài 3: (0,75 điểm)
[image: image1.wmf]2
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Bạn Hằng đi nhà sách bằng xe buýt để mua một số quyển tập phục vụ cho học tập. Tiền đi xe buýt cả đi và về hết b (nghìn đồng). Giá tiền một quyển tập hết a (nghìn đồng). Gọi y (nghìn đồng) là tổng số tiền bạn Hằng sử dụng để mua x (quyển tập) (bao gồm cả tiền đi xe buýt). Đại lượng y và x liên hệ với nhau bởi hàm số bậc nhất 
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 và có đồ thị như hình 1:
a) Xác định hệ số a và b. (Học sinh không cần vẽ lại hình 1 vào bài làm)

b) Tính số quyển tập Hằng mua được với tổng số tiền đã sử dụng là 66 000 đồng.

Bài 4: (1,0 điểm)

[image: image212.png]y (nghin dong)
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“Từ năm 2014 tổ chức y tế thế giới WHO đã có nhiều báo cáo kết luận thuốc lá điện tử có nhiều thành phần độc tố gây bệnh nguy hiểm và tử vong”

Năm 2018, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khảo sát ở một số Quốc gia đối với đối tượng là học sinh từ 13 đến 17 tuổi có sử dụng thuốc lá điện tử và đã ghi nhận được số học bị mắc các loại bệnh tật từ việc hút thuốc lá điện tử (như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư dạ dày, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ, xuất huyết não...) bằng 90% số học sinh được khảo sát. Trong đó có 77760 học sinh tử vong, biết số tử vong này bằng 2,4% số học sinh bị mắc các loại bệnh tật nói trên. 

Em hãy tính số học sinh được khảo sát và số học sinh bị mắc các loại bệnh tật trong khảo sát này. 

Bài 5: (1,0 điểm)

Trong quá trình ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 cho các em học sinh lớp 9, nhằm đảm bảo an toàn giãn cách trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19, nhà trường quyết định chia lại sỉ số lớp và sắp xếp chỗ ngồi cho các em học sinh trong lớp. Trong lớp 9A có một số ghế dài chứa được tối đa 4 học sinh. Nếu xếp mỗi ghế 2 học sinh thì 5 học sinh không có chỗ ngồi. Nếu xếp mỗi ghế 3 học sinh thì thừa 3 ghế. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu ghế và bao nhiêu học sinh?

Bài 6: (1,0 điểm)


Cái mũ của chú hề được làm bằng giấy có các kích thước như hình 2.

[image: image6.png]Hinh 2






a) Tính đường kính đáy và diện tích xung quanh của phần hình nón trong hình 2. (kết quả làm tròn một chữ số thập phân)


b) Với kết quả đã làm tròn ở câu a, tính tổng diện tích giấy cần dùng để làm nên cái mũ (kết quả làm chữ số hàng trăm)


Biết diện tích xung quanh của hình nón: 
[image: image7.wmf]=p
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 (trong đó: R là bán kính đáy hình nón, 
[image: image8.wmf]l

 là đường sinh của hình nón)

(Lưu ý: Học sinh không phải vẽ hình 2 vào bài làm.)
Bài 7: (0,75 điểm)

“Một dụng cụ thông minh ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng”

Hình 3 dưới đây mô tả dụng cụ đo bề dầy của một số loại sản phẩm. Dụng cụ này gồm thước AC và gắn cố định với một bản kim loại hình tam giác ABD. 
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a) Người ta kẹp một vật vào giữa bản kim loại và thước như hình vẽ 3 (phần tô sọc). Ghi nhận được AC’ = 5,5 cm và phần cố định AC = 10 cm, BC = 10 mm. Em hãy tính độ dầy B’C’ của vật. (Biết ∆AB’C’ đồng dạng với ∆ABC)
b) Trong phạm vi đo đạc của dụng cụ trên. Đặt chiều cao của vật B’C’ = d và AC’= a, em hãy viết công thức tính d theo a.

(Lưu ý: Học sinh không phải vẽ hình 3 vào bài làm.)
Bài 8: (3,0 điểm)


Cho 
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 nhọn nội tiếp đường tròn (O), bán kính R (AB > AC, 
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). Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Vẽ CK là đường kính của đường tròn (O).


a) Chứng minh: B, C, E, F cùng thuộc một đường tròn và tính BC theo R.


b) Vẽ 
[image: image12.wmf]BICK

^

 (I thuộc CK), tia BK cắt tia CF tại S. Chứng minh: CI.CK = CF.CS và tứ giác SKIF nội tiếp.


c) Chứng minh: IF vuông góc AC và tứ giác BIFE là hình thang cân.

- Hết -

ĐÁP ÁN Đề 31

Bài 1: (1,5 điểm)

a) Lập đúng bảng giá trị của (P)






0,25đ

Vẽ đúng 2 đồ thị (P) và (d)







0,25đx2


Lưu ý: hệ trục tọa độ thiếu x, O, y trừ 0,25đ

b) Phương trình hoành độ giao điểm





0,25đ

Tìm đúng 2 giá trị x








0,25đ

Tìm đúng 2 giá trị y tương ứng

Kết luận đúng tọa độ giao điểm






025đ

Bài 2: (1,0 điểm)

Áp dụng đúng hệ thức Viet







0,25đx2

Ta có:
[image: image13.wmf](

)

(

)

-++=

1221

.12.14

xxxx


<=> 
[image: image14.wmf]-++=

112122

24

xxxxxx


<=> 
[image: image15.wmf]+-=

1212

4

xxxx









0,25đ

<=> 
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0,25đ

Bài 3: (0,75 điểm)

a)
Vì đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm (0;6) nên x = 0; y = 6 


=> 6 = 0.a + b (1)











Vì đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm (3;18) nên 


=> 18 = a.3 + b (2)












Từ (1) và (2), ta có:



[image: image17.wmf]06

318

ab

ab

ì

+=

ï

ï

í

ï

+=

ï

î
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0,25đx2

=> y = 4x + 6

b) Vì tổng số tiền Hằng mua tập là 66 nghìn đồng => y = 66 nên 


=> 66 = 4.x + 6


=> x = 15








0,25đ



Vậy số quyển tập Hằng mua được là 15 quyển





Bài 4: (1,0 điểm)

Gọi x (học sinh) là số hs bị mắc các loại bệnh tật (x ∈ N*)


0,25đ

Số hs tử vong bằng 2,4% Số hs bị mắc các loại bệnh tật nói trên và bằng 77760.

Nên ta có phương trình: 2,4%. x = 77760





0,25đ

( x = 3 240 000








0,25đ

Số hs bị mắc các loại bệnh trong khảo sát trên là: 3 240 000(hs)

Số hs bị mắc các loại bệnh tật bằng 90% số hs được khảo sát, 

nên số hs được khảo sát là: 3 240 000 : 90% = 3 600 000 (hs)


0,25đ
(Học sinh làm cách khác cũng chấm theo thang điểm trên)

Bài 5: (1,0 điểm)

Gọi số ghế trong lớp là x (ghế) (x thuộc N*)

Gọi số học sinh của lớp 9A là y (học sinh) (y thuộc N*)





Vì xếp mỗi ghế 2 học sinh thì 5 hs không có chỗ ngồi nên:

2x + 5 = y <=> 2x – y = – 5







0,25đ

Vì xếp mỗi ghế 3 học sinh thì thừa 3 ghế nên:

3.(x – 3) = y <=> 3x – y = 9







0,25đ

Ta có: 
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0,25đ

Vậy số ghế của lớp là 14 ghế, số học sinh của lớp là 33 học sinh


0,25đ

Bài 6: (1,0 điểm)

a) Đường kính đáy hình nón là: 35 – 2.10 = 15 (cm)




0,25đ

Diện tích xung quanh của hình nó là: 
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0,25đ

b) Diện tích vành mũ: 
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0,25đ

Diện tích giấy cần dùng để làm cái mũ là: 
[image: image22.wmf]p
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0,25đ

Bài 7: (0,75 điểm)

a) Vì ∆AB’C’ đồng dạng ∆ABC
=> 
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0,25đ
=> 
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=> B/C/ = 5,5 mm








0,25đ

b) Ta có: 
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[image: image26.wmf]10100

=

da

=>  
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0,25đ

(câu b hs có thể viết ngay 
[image: image28.wmf]1
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 thì chấm 0,5đ)

Bài 8: (3,0 điểm)
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Học sinh vẽ sai điều kiện hình học AB > AC chỉ chấm câu a và ý 1 của câu b.


Học sinh vẽ sai điều kiện góc BAC = 600 không chấm điểm ý 2 của câu a.
a) Chứng minh: tứ giác BCEF nội tiếp và tính BC.

Ta có: 
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0,25đ

=> B, C, E, F thuộc đường tròn đường kính BC (quỹ tích đtròn)


0,25đ

Ta có 
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0,25đ

Mà 
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0,25đ

b) Chứng minh: CI.CK = CF.CS và tứ giác SKIF nội tiếp.

Chứng minh được CB2 = CI.CK

Chứng minh được CB2 = CF.CS






0,25đ


(Học sinh chứng minh được 1 trong 2 ý thì được 0,25đ)
=> CI.CK = CF.CS








0,25đ

Chứng minh được ΔCIF đồng dạng ΔCSK (c-g-c)




0,25đ

=> 
[image: image36.wmf]·
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=> tứ giác SKIF nội tiếp (góc ngoài bằng góc đối trong)



0,25đ


(Học sinh không có luận cứ góc ngoài bằng góc đối trong thì trừ 0,25đ)

c) Chứng minh: tứ giác BIFE là hình thang cân.

Chứng minh được tứ giác AEHF nội tiếp => 
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Ta có: 


[image: image38.wmf]·

·

(

)

·

·

(

)

·

·

(

)

ì

ï

=

ï

ï

ï

ï

=

í

ï

ï

ï

=

ï

ï

î

SKIF néi tiÕp

2 gnt cïng ch¾n cung BC

AEHF néi tiÕp

SFIBKC

BKCBAC

BACSHB


=> 
[image: image39.wmf]·
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2 góc có vị trí đồng vị

=> IF // BE









0,25đ

Mà BE vuông góc AC (BE là đường cao)





Nên IF vuông góc AC








0,25đ

Ta có: 
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 (BI vuông góc CK)

=> I thuộc đtròn đường kính BC

Mà B, F, E thuộc đường tròn đường kính BC (cmt)

Nên B, I, F, E thuộc đtròn đkính BC

=> tứ giác BIFE nội tiếp đtròn đkính BC





0,25đ

Mà BIFE là hình thang (IF // BE)

=> tứ giác BIFE là hình thang cân.






0,25đ

Lưu ý: Học sinh trình bày cách khác thầy cô căn cứ thang điểm trên để chấm cho học sinh

ĐỀ 32

Bài 1 (1,5đ) Cho Parabol (P): 
[image: image41.wmf]2
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và đường thẳng (d): 
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a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm m để (D): 
[image: image43.wmf]32
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 và (P) cùng đi qua điểm M có hoành độ là – 1 .
[image: image213.jpg]


Bài 2 (1,0đ) Cho phương trình:
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Bài 3 (0,75đ) Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe thấy câu nói “Tiền nào của nấy”. Với tiêu chí đó Ông Năm vào cửa hàng điện máy xanh đang muốn chọn mua một cái máy lạnh trong mùa nắng nóng năm nay, ông Năm định lựa chọn 1 trong 2 loại sau, máy lạnh DAIKIN có giá 12 triệu đồng và sử dụng trung bình khoảng 10000KWh  điện trong một năm, máy lạnh PANASONIC giá 10 triệu đồng và sử dụng trung bình khoảng 11000KWh  điện trong 1 năm, biết rằng 2 loại máy lạnh đều có công năng như nhau và giá 1KWh  điện là 2000đ. 
Viết hàm số biểu thị biểu thức tính tổng số tiền chi phí cần trả cho mỗi loại tủ lạnh (bao gồm tiền mua tủ lạnh và tiền điện; với y là tổng số tiền cần trả; x là số năm sử dụng)

Theo tiêu chí “tiền nào của nấy”. Em hãy giúp ông Năm nên mua máy lạnh DAIKIN sử dụng trong thời gian bao lâu có lợi hơn?
Bài 4 (0,75đ) Để phục vụ cho việc ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A phân công các nhóm hỗ trợ và giúp đỡ việc học cho các bạn , biết có 19 học sinh phụ trách bồi dưỡng môn Toán, 18 học sinh phụ trách bồi dưỡng môn Tiếng Anh, 17 học sinh phụ trách bồi dưỡng môn Ngữ văn, trong đó có 7 học sinh bồi dưỡng được cả 2 môn Tiếng Anh và Ngữ văn nhưng không bồi dưỡng môn Toán, có 5 học sinh bồi dưỡng được cả 2 môn Tiếng Anh và Toán nhưng không bồi dưỡng môn Ngữ văn và 8 học sinh không bồi dưỡng cả 3 môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn. Hỏi:
Lớp 9A có bao nhiêu học sinh?

Số học sinh không thể bồi dưỡng cả 3 môn chiếm bao nhiêu phần trăm lớp?
[image: image214.jpg]Vosamm




Bài 5 (1,0đ) Nón lá bài thơ là một đặc trưng của xứ Huế. Nón thường được đan bằng các loại lá khác nhau như lá cọ, lá buông, rơm, tre, lá cối, lá hồ, lá du quy diệp chuyên làm nón... Để làm ra một chiếc nón lá người thợ thủ công lấy từng chiếc lá, làm cho phẳng rồi lấy kéo cắt chéo đầu trên, rồi lấy kim xâu chúng lại với nhau một lượt sau đó xếp đều trên khuôn nón. Lá nón mỏng và cũng dễ hư khi gặp mưa nhiều nên các thợ thủ công đã tận dụng bẹ tre khô để làm lớp giữa hai lớp lá nón làm cho nón vừa cứng lại vừa bền. Đường kính của vòng tròn lớn nhất của chiếc nón khoảng 40 cm; Chiều cao của chiếc nón lá khoảng 19 cm. Hỏi: cần bao nhiêu chiếc lá đã làm phẳng để làm thành 1 chiếc nón lá, biết diện tích 1 chiếc lá làm phẳng là 72 cm2, diện tích xung quanh của hình nón là: Sxq = 
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 3,14; làm tròn đến hàng đơn vị)

[image: image215.jpg]e T



Bài 6 (1,0đ) Ở làng hoa Vạn Thành của thành phố Đà Lạt có hợp tác xã  nông nghiệp Vạn Thành 1 chuyên trồng hoa màu để bán. Nhưng tết năm nay chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid nên số lượng hoa màu dự định bán ra đã giảm 35% và phần còn lại khi bán ra để giải quyết nhanh số lượng hoa cũng ảnh hưởng nên chỉ bán được với giá bán bằng 
[image: image49.wmf]4

5

 giá bán dự định lúc đầu. Nếu bán hết phần còn lại này với giá như trên thì số tiền sẽ ít hơn 192 triệu đồng so với dự tính lúc đầu. Hỏi nếu không bị đại dịch Covid và không giảm giá thì theo dự tính, hợp tác xã này sẽ thu về bao nhiêu tiền từ hoa màu?
Bài 7 (1,0đ) 

  Anh Tuấn vay 50 000 000 đồng của một ngân hàng trong thời hạn một năm để mua tôm giống. Lẽ ra khi hết một năm, anh Tuấn phải trả cả vốn lẫn lãi, nhưng vì thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho việc nuôi tôm, anh được ngân hàng đồng ý kéo dài thời gian trả nợ thêm một năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào vốn để tính lãi năm sau, lãi suất không đổi. Sau hai năm, anh phải trả cả vốn lẫn lãi là 58 320 000 đồng. Hỏi lãi suất cho vay của ngân hàng là bao nhiêu phần trăm một năm ?
Bài 8 (3,0đ) Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O. Điểm M thuộc cung nhỏ BC. Vẽ MD, ME, MF lần lượt vuông góc với AB, BC, AC tại D, E, F.

a) Chứng minh các tứ giác MEFC nội tiếp và 
[image: image50.wmf]·

·

DBM=DEM

.

b) Chứng minh D, E, F thẳng hàng và 
[image: image51.wmf]MB.MF=MD.MC.


c) Gọi V là trực tâm của tam giác ABC. Tia BV cắt đường tròn (O) tại R. 

Chứng minh 
[image: image52.wmf]·

·

FRV=FVR

. Từ đó suy ra DE đi qua trung điểm của VM.

-Hết-

HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN TUYỂN SINH LỚP 10 (21-22)

Bài 1 (1,5đ) 

+ TXĐ: R
+ BGT đúng 
0,25đ

[image: image53.jpg]



Vẽ đúng (P)&(d)                          
0,25đ x 2
b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) : 
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- Thay 
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Vậy (P) cắt (d) tại 2 điểm  
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Bài 2 (1,0đ)
Theo định lý Viét ta có:     
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0,25đ x 2
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          Biến đổi :  
[image: image69.wmf]12
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0,25đ x 2

(HS có thể giải theo cách khác GV chấm tùy theo tình hình thực tế của đơn vị)

Bài 3 (0,75đ)
a) 
Máy lạnh DAIKIN : y1 = 12 + 20x (triệu)
0,25đ


Máy lạnh PANASONIC : y2 = 10 + 22x (triệu)
0,25đ

b) Để máy lạnh DAIKIN có lợi hơn cho người sử dụng có lợi hơn thì: y1 < y2 









                   => x  > 1

Vậy người sử dụng cần sử dụng trong thời gian trên 1 năm thì sử dụng máy lạnh DAIKIN có lợi hơn
0,25đ
Bài 4 (0,75  điểm):

a/ Số học sinh chỉ bồi dưỡng môn Tiếng Anh: 18 – 7 – 5 = 6 HS 
0,5đ

Số học sinh lớp 9A  là: 19 + 17 + 6 + 8 = 50 HS

b/Số học sinh không bồi dưỡng chiếm: (8.100):50 % = 32%( hoc sinh lop)
0,25đ

Bài 5 (1,0đ)
Bán kính của đường tròn đáy là: OB = 
[image: image70.wmf](
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Xét 
[image: image71.wmf]ABO
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vuông tại O có:
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0,25đ

Diện tích xung quanh của hình nón là:

 Sxq = 
[image: image75.wmf] r l
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[image: image76.wmf]xq
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0,25đ
Số chiếc lá là : 2.
[image: image77.wmf].20.761

p

: 72 = 48,122…

Vậy cần khoảng 49 chiếc lá
0,25đ

Bài 6 (1,0đ)
Gọi 
[image: image78.wmf]x

(triệu đồng) là số tiền thu được theo dự tính của hợp tác xã (x > 0)

Do giảm 35% hoa màu dự định bán ra nên lúc đó, số tiền thu được còn lại (nếu không giảm giá) là: 
[image: image79.wmf](
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0,25đ
Số tiền thu được của hợp tác xã thực tế là: 
[image: image80.wmf]4
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Vì bán hết phần còn lại này với giá như trên thì số tiền sẽ ít hơn 192 triệu đồng so với dự tính lúc đầu, ta có: 
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[image: image82.wmf]0,48192
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0,25đ 

Vậy số tiền thu được từ bán hoa màu theo dự định của hợp tác xã là 400 triệu đồng.

Bài 7 (1,0đ)

Gọi x(%) là lãi suất 1 năm của ngân hàng ( x > 0)

50 + 50x = 50 (1+x) (triệu đồng) là số tiền vốn lẫn lãi sau 1 năm

50 (1+x)2 là số tiền vốn lẫn lãi sau 2 năm 

Ta có : 50 (1+x)2 = 58,32 => x = 0,08 = 8(%)

Bài 8 (3,0đ)
Ta có: 
[image: image83.wmf]·
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0,25đ
Suy ra: Tứ giác MEFC nội tiếp 
0,25đ

Ta có: 
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Suy ra: MDBE nội tiếp
0,25đ

Suy ra: 
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0,25đ

b) 
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Suy ra: 
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, nên D, E , F  thẳng hàng.
0,25đ

Ta có: 
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Suy ra:  
[image: image89.wmf]MBD
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 đồng dạng 
[image: image90.wmf]MCF
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nên MB . MF = MD . MC
0,25đ

c)

Gọi N lần lượt là giao điểm của BV với DF.

[image: image91.wmf]·
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Mà MF // NR (cùng (AC)

( MFRN là hình thang cân ( [image: image92.wmf]·

·
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AC là đường trung trực của VR( [image: image93.wmf]·

·

FRVFVR

=


0,25đ

( [image: image94.wmf]·

·

FVRMNR

=

( VF // MN
0,25đ

( VFMN là hình bình hành

( NF và VM cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.( đpcm.
0,25đ
ĐỀ 33

Câu 1. (1,5điểm) Cho Parabol (P): [image: image95.wmf]2

2
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 và đường thẳng (D): y = 
[image: image96.wmf]2
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x + 3 
a/ Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục tọa độ .    

b/ Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.

Câu 2. (1 điểm)  Cho phương trình: 3x2 – 4x + 1 = 0. Gọi x1 ; x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức A = 
[image: image97.wmf]1
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Câu 3: (1 điểm) Mỗi nơi trên thế giới có 1 một múi giờ. Giờ trong ngày tại 1 nơi được tính theo công thức 
[image: image98.wmf]TGMTH

=+

. Trong đó T là giờ tại nơi đó; GMT là giờ gốc, giờ ở múi giờ là 0; H được xác định bởi bảng sau:
	Múi giờ
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	H
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


	Múi giờ
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	H
	-11
	-10
	-9
	-8
	-7
	-6
	-5
	-4
	-3
	-2
	-1


Như vậy khi biết giờ ở một nơi có múi giờ này thì có thể tính giờ ở nơi có múi giờ khác.

Ví dụ:    Múi giờ của các thành phố được cho bởi bảng sau:

	Thành phố
	Hồ Chí Minh
	New York
	Moscow
	Los Angeles

	Múi giờ
	7
	19
	3
	16


     Lúc 18 giờ ngày 1/5 ở thành phố Hồ Chí Minh thì khi đó ở New York là mấy giờ?

    Vì Việt Nam có múi giờ là 7 nên 
[image: image99.wmf]VN
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 giờ ngày 1/5.

    Vì New York có múi giờ là 19 nên 
[image: image100.wmf]H5
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[image: image101.wmf](
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 giờ ngày 1/5.

     a) Dựa vào bảng ở ví dụ trên, tính xem lúc 18 giờ ngày 1/5 ở New York thì ở Moscow là mấy giờ ngày nào?

     b) Lan đi chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Los Angeles. Chuyến bay xuất phát lúc 5 giờ ngày 1/5 theo giờ ở tp Hồ Chí Minh, chuyến bay kéo dài 18 tiếng. Tính xem Lan đến sân bay Los Angeles lúc mấy giờ tại nơi đó.

Câu 4. (0,75 điểm) Một cửa hàng bán bánh với giá 70 nghìn đồng/ cái vào buổi sáng, nhưng buổi chiều bánh được bán với giá giảm 20% so với buổi sáng. Chủ cửa hàng nhận thấy số lượng bánh bán ra buổi chiều tăng 50% so với buổi sáng và tổng số tiền thu được cả ngày là 15 400 000 đồng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu cái bánh? Giải thích.

[image: image216.jpg]SAN PHAM NON LA HUE 4




Câu 5. (1điểm) Một cổng trường có hình  1 parabol, là 1 phần đồ thị hàm số 
[image: image102.wmf]2
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. Người ta đo khoảng cách giữa 2 chân cổng
[image: image103.wmf]AB9m
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.

   a) Tính chiều cao của cổng trường.

[image: image217.jpg]


   b) Một xe container có chiều rộng 2,52m và chiều cao 4,35m chạy qua giữa cổng. Tính xem xe chạy qua cổng có va chạm cổng không?
Câu 6: ( 0,75 điểm) Một trường tổ chức cho 250 người bao gồm giáo viên và học sinh đi tham quan Suối Tiên. Biết giá vé vào cổng của một giáo viên là 80 ngàn đồng, vé vào cổng của một học sinh là 60 ngàn đồng. Biết rằng, nhà trường tổ chức đi vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương nên được giảm 5% cho mỗi vé vào cổng, vì vậy nhà trường chỉ phải trả tổng số tiền là 14535000 đồng. Hỏi có bao nhiêu giáo viên, học sinh đi tham quan?
[image: image218.png]



Câu 7 :( 1 điểm) Hộp phô mai có dạng hình trụ, đường kính mặt đáy 12,2 cm và chiều cao 2,4 cm.
    a) Biết rằng 8 miếng phô mai được xếp sát bên trong hộp và độ dày của giấy gói từng miếng không đáng kể. Hỏi thể tích của một miếng phô mai là bao nhiêu?

    b) Tính diện tích giấy gói được sử dụng cho một miếng phô mai. (Ghi kết quả gần đúng chính xác đến 1 chữ số thập phân ). 

Câu 8: (3 điểm ) Cho tam giác 
[image: image104.wmf]ABC

 nhọn ( AB < AC) nội tiếp đường tròn (O), các đường cao 
[image: image105.wmf]BF

 và 
[image: image106.wmf]CK

 của tam giác 
[image: image107.wmf]ABC

 cắt nhau tại H. Tia FK cắt tia CB tại M, AH cắt BC và đường tròn (O) lần lượt tại D và E,  (E (  A).
    a) Chứng minh: Tứ giác BKFC nội tiếp và MK . MF = MB . MC .

    b) AM cắt đường tròn (O) tại N  (N ( A). Chứng minh: 
[image: image108.wmf]·

·

AKN=AFN

.

    c) Gọi I là hình chiếu  của E lên AC. Tia EI cắt DC và đường tròn (O) lần lượt tại G và Q (Q (  E). Chứng minh: I  là trung điểm của QG và 3 điểm N, F, Q  thẳng  hàng.

–  HẾT –

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH 10 LẦN 1

Môn: TOÁN 9 – Năm học: 2020- 2021

Câu 1 (1,5điểm) a)  -Vẽ (P) và (D)

                - Lập bảng giá trị đúng ( (P) : 5 điểm, (D) : 2 điểm ) 
0. 25đ + 0,25đ

                - Vẽ đúng 






0.25đ  + 0,25đ

 ( Hệ trục không hoàn chỉnh – 0.25 ; khoảng đơn vị chia không đúng không chấm, bảng giá trị sai 1 giá trị không chấm bảng và vẽ)

      b)   Tìm x  đúng                                                             0,25đ

             Tìm y đúng  và kết luận tọa độ giao điểm đúng      0,25đ

  Câu 2 (1 điểm )  

a/ (0,5đ)   Tìm Δ = 4              0,25đ

                kl pt luôn có 2 nghiệm phân biệt.

b/ (1 đ)  - Tìm tổng, tích đúng : 0,25đ + 0,25đ

Phân tích được về dạng tổng, tích                  0,25đ

Thay ,     tính đúng A = 
[image: image109.wmf]3

2

-

                           0,25đ

Câu 3 : a) Vì New York có múi giờ là 19 nên 
[image: image110.wmf]H5
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image112.wmf](
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ngày 1/5.

Vì Moscow có múi giờ là 
[image: image113.wmf]33
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image114.wmf]3233
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= 26g, bằng 2 giờ ngày 2/5.

b) Thời điểm Lan đến phi trừơng Los Angeles theo giờ Hà Nội là: 5+18 = 23 giờ, ngày 1/5. 

Thcm= GMT +7 

GMT = 23 – 7 = 16  

Los Angeles có múi giờ là 16 nên 
[image: image115.wmf]H8
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=> TLos = GMT – 8 = 16 – 8 = 8 giờ  ngày 1/5

Câu 4: Một cửa hàng bán bánh với giá 70 nghìn đồng/ cái vào buổi sáng, nhưng buổi chiều bánh được bán với giá giảm 20% so với buổi sáng. Chủ cửa hàng nhận thấy số lượng bánh bán ra buổi chiều tăng 50% so với buổi sáng và tổng số tiền thu được cả ngày là 15 400 000 đồng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu cái bánh? Giải thích.

Giải

Gọi x( bánh) là số bánh bán được trong buổi sáng ( x thuộc N*) 

Gọi y ( bánh) là số bánh bán được trong buổi chiều ( y thuộc N*)

Vì số lượng bánh bán ra buổi chiều tăng 50% so với buổi sáng nên ta có pt:
            y = 150%.x  =>   1,5x - y = 0   (1)

Vì bán bánh với giá 70 nghìn đồng/ cái vào buổi sáng, nhưng buổi chiều bánh được bán với giá giảm 20% so với buổi sáng, tổng số tiền thu được cả ngày là 
15 400 000 đồng nên ta có pt: 70x + 80%.70. y = 15 400  (2)

Từ (1) (2) ta có hệ pt:       1,5x - y = 0   





70x + 80%.70. y = 15 400  

Giải hpt
 x = 100

             
 y = 150

Vậy cả ngày cửa hàng bán được : 100+150=250 cái bánh

HS cũng có thể đặt 1 ẩn để giải toán

Câu 5  ( 1 điểm):

[image: image219.png]


a) Gọi M là trung điểm AB. Khi đó 
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Vì B ( đồ thị hàm số 
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Vậy cổng trường cao: 7,5m.

b) Một nửa chiều rộng của xe là: 
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Gọi điểm 
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 thuộc cổng trường là 1 phần đồ thị hàm số 
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Điểm C cách mặt đất 1 khoảng là: 
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Vì 
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 nên xe có thể chạy qua cổng và không gây va chạm.

Câu 6 : Giải:

Gọi số giáo viên đi tham quan là x (người, x là số nguyên dương và x < 250)

số học sinh đi tham quan là y (người, y là số nguyên dương và y < 250)

Vì trường tổ chức cho 250 người bao gồm giáo viên và học sinh đi tham quan

x + y = 250 (1)

Vì được giảm 5% cho mỗi vé vào cổng, vì vậy nhà trường chỉ phải trả tổng số tiền là 14535000 đồng

95%.80000x + 95%.60000y = 14535000 

76000x + 57000y = 14535000 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Giải hệ phương trình, ta được: [image: image127.png]=235



 (nhận)

Vậy số giáo viên đi tham quan là 15 (người) ; số học sinh đi tham quan là 235 (người)

Câu 7[image: image220.png]-10
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 : Hộp phô mai có dạng hình trụ, đường kính mặt đáy 12,2 cm và chiều cao 2,4 cm.
a) Biết rằng 8 miếng phô mai được xếp sát bên trong hộp và độ dày của giấy gói từng miếng không đáng kể. Hỏi thể tích của một miếng phô mai là bao nhiêu?

b) Tính diện tích giấy gói được sử dụng cho một miếng phô mai. (Ghi kết quả gần đúng chính xác đến 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy). 

Giải.
a) Bán kính đáy của hình trụ là 
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Nhận thấy rằng thể tích của một miếng phô mai bằng 
[image: image129.wmf]1
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 thể tích của cả hộp phô mai. 

Nên 
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b) Ở hình bên, ta nhận thấy rằng phần diện tích giấy gói một miếng bằng tổng của: 2 lần diện tích quạt AFD(2S2), 2 lần diện tích hình chữ nhật ABCD(2S1) và 1 lần diện tích hình chữ nhật EF DC(S3) là hình chữ nhật có diện tích bằng 
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 diện tích xung quanh của cả hộp phô mai. 
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Bài 8:  
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Học sinh có cách giải khác giáo viên vận dụng thang điểm để chấm
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